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MẫunhãnUSAMAGSIUM
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lactate dihydrate 470mg |
PyridoxineHCI5mg

xuất&Phânphối:

lactate dihydrate 470mg
Pyridoxine HCI 5mg

xuất&Phânphối:

Magnesium lactate dihydrate 470mg
Pyridoxine HCI 5mg

Magnesium lactate dihydrate 470mg
PyridoxineHCI5mg

Sảnxuất&Phânphối:
€TY CPDP AMPHARCO U.S.A

bektAMPHARCOU.S.A

TTRVFIUFNFTIRTG.C2AC—

Magnesium lactate dihydrate 470mg
Pyridoxine HCI 5mg

Magnesium Hư ~bs

Magnesium lactate di
Pyri

|
CPDP AMPHARCO U.S.A

 `AMPHARCO U.S.A

CPDPAMPHARCOU.S.A

htAMPHARCOU.S.A

SốlôSX:

bèAMPHARCOU.S.A

`AMPHARCOU.S.A
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AMP!
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Sảnxuất&Phânphối:
CTY CPDP AMPHARCO U.S.A

Manutactured &
Distributed by:
AMPHARCO U.S.A JSPC
ktAMPHARCOU.S.A

Manut:
AMPHARCO

bohtAMPH
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Pyridoxine HC! 5mg
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"` AMPHARCO U.S.A
TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUOC

Mỗiviênnénbaophimchứa:

Phòng ĐăngKý Ì`` Phòng Q4
C

Ngườilớnvàtrẻem > 12tuổi:

CHÓNGCHỈĐỊNH:
- Quámãncảmvớibấtkỳthànhphầnnàocủathuốc.

CHÍ ĐỊNH:
Điều trị các trường hợp thiếu magnesi (đơn thuân

Magnesi lactat dihydrat .........................470 mg

chât này hoạt động như những coenzym trong
chuyên hóa protid, glucid và lipid. Ngoài ra,
chúng còn tham gia tông hợp acid gamma-

- Nhu cầu Vitamin B; hàng ngày cho người lớn

PhòngYkhoa PhongKinhdoanh

hay kết hợp thiêu hụt với các khoáng chât khác) nhưLẠ hoe) aes gia 5 oss

chứng tăng kích thích thân kinh cơ; chứng suy nhược.

006-13/HDSD-DKT

`

4

USAMAGSIUM

THANH PHAN:

LIEU LƯỢNG VÀ CÁCH DÙNG:

Phong Marketing

aminobutyric (GABA) trong hé than kinh trung
ươngvàthamgiatonghophemoglobulin.

khoảng 1,3 - 2 mg, là lượng có trong khâu phân
ăn bình thường.

Dượcđộnghọc
Magnesilactatdihydrat

- Magnesi hấp thu chậm và không hoàn toàn qua
đường tiêu hóa, ngay cả những dạng muối tan.

VitaminBg(Pyridoxinhydroclorid)..........5 mg
Ta duoc: Low-substituted hydroxypropyl cellulose,
Microcrystallinecellulose,Acidalginic,Copovidone,

Sodium starch glycolate, Colloidal anhydrous silica,
Hydrogenated castor oil, Magnesi stearat, Opadry II

white.

Mã ATC: 477EC

TÍNH CHÁT
Được lực học
Magnesilactatdihydrat

- Magnesi là một Ion dương có nhiều trong nội bào.
Magnesi làmgiảmtính kíchthích củanơronthần

kinh và sự dẫn truyền thần kinh cơ. Magnesi tham
gia vào nhiều phản ứng men.

- Magnesi lactat dihydrat được sử dụng qua đường
uông như một nguồn bổ sung Mg'””trong điều trị

thiếuhụtmagnesi.
Vitamin Bs

-Vitamin Bg la mét vitamin tan trong nuéc ton tại
dưới dang pyridoxin, pyridoxal va _pyridox-

amin.Khi vao cơ thể, chúng biến đổi thành
pyridoxal phosphat và pyridoxamin phosphat. Hai

nghiện rượu, nôn ói và/hoặc tiêu chảy quá mức hay
kéo dài, suy dinh dưỡng, kém hâp thu magnesi;

- Điều trị các rối loạn chức năng của những cơn lo âu
đi kèm với tăng thông khí (tạng co giật).

Chỉ khoảng 1/3 lượng magnesi được hap thu qua
ruột non sau khi uông.
- Khoảng 25-30% magnesi gắn với protein huyết
tương.
- Magnesi dùng đường uống được thải trừ trong

nước tiểu (đối với phần được hấp thu) và trong
phân (đối với phân không được hấp thu). Một

lượng nhỏ magnesi được tìm thấy trong sữa mẹ.
Magnesi qua được nhau thai.
Pyridoxin

- Pyridoxinduge hap thu nhanh chongqua duong
tiêu hóa sau khi uỗông và được biến đổi thành các

dạng có hoạt tính gồm pyridoxal phosphat và
pyridoxamin phosphat. Các chất này phần lớn dự

trữ ở gan và bị oxy hóa thành acid 4-pyridoxic và
các chất chuyển hóa không hoạt tính khác.

được thải trừ trong nước tiểu.
- Khi liêu dùng vượt quá nhu câu của cơ thẻ. lượn

thừa sẽ thải trừ qua nước tiểu dưới dạng không
đổi. Pyridoxal qua được nhau thai và phân bo

trongsữame.

- Thiếu Magnesi nặng: uống 2 viên/ lần. ngày 3 lần.
- Tạng co giật: uống 1-2 viên/ lần. ngày 3 lần.
Trẻ em dưới 12 tuôi: uỗng 1 viên/lần. ngày 2 hoặc 3 lần.
Lưu ý: Khi có thiếu canxi đi kèm thì cần phải bù
Magnesitrướckhibùcanxi.

|
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- Nhu cầu Vitamin Bạ ở trẻ em là 0,3- 2 mg, va
người mang thai hoặc cho con bú là 2,l - 2,2 mg.
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_* AMPHARCO U.S.A

đaubụng.
Thông báo cho bác sĩ những tác dụng bắt lợi gặp
phải khi sử dụng thuốc.

- Suy thận nặng với độ thanh thải của creatinin dưới

quá liêu của Magnesi hoặc Vitamin Bụ:
- Qua liều Magnesi có thể gây rối loạn nhịp tim. hạ

huyết áp, thở chậm. trường hợp nặng có thé dan
“ đến hôn mê, tử vong.

- Sửdụng liều cao VitaminBgtrongthoi gian dài có
ệ gây độc ng, trêpnhế thần kinh.

quátrình hấpthu magnesi tại ruột non.
Trong trường hợp phải điều trị kết hợp với
Tetracyclin bằng đường uông, thì phải uống hai loại
cách nhau ít nhất 3 giờ.
Không phối hợp với Levodopa vì tác động của
LevodopabiVitaminBgứcché.

30ml/phút.

CẢNH BÁO VÀ THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT KHI SỬ DỤNG
Không dùng chung với bất kỳ thuốc khác có

chứa
magnesihayvitaminBg.

Khi có thiếu calei đi kèm thì cần phải bù magnesi
trước khi bù calci.

ThậntrọngkhiSỬdụngtrênbệnhnhânsuythận,nên
tham khảo ý kiên bác sĩ trước khi dùng.
Thời kỳ mang thai

Chỉ nên dùng thuốc này cho phụ nữ có thai khi thật
cân thiết. Magnesi và pyridoxal qua nhau thai. Khi

dùng cho phụ nữ có thai, nên theo dõi nhịp timthai
và tránh dùng trong vòng 2 giờ trước khi sinh.
Thời kỳ cho con bú:

Do magnesi được bài tiết qua sữa mẹ, không nên
dùng thuôc cho phụ nữ đang cho con bú.

006-13/HDSD-DKT
Tránh dùng USAMAGSIUM kết hợp với các chế
phâm có chứa phosphat và canxi. là các chất ức chế

QUALIEU:
Khi dùngthuốc quá liều cóthể gây ra các triệu chứng

TƯƠNGTÁCTHUÓC:

TÁC DUNG PHU:
Ít gặp. Có thể gây rối loạn tiêu hóa như tiêu chảy,

Nếucần thêmthôngtin,xinhỏiýkiếnthầythuốc

Sản xuất & phân phối bởi:
CTYCPDPAMPHARCOU.S.A
KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai.
ĐT:0613-566205 Fax:0613-566203

 1t? CC

âmướt.

N DUNG: 36 thang ké tir ngay san xuat

Dé xa tam tay tré em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

 

PHO CUC TRUONG

PhongĐăngký PhòngYkhoa PhongKinhdoanh|PhongMarketing
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